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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 10 tháng  02  năm 2022


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 392/KH-MTTW-BTT ngày 10/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư của MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong Nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

1.2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần thống nhất trong nhận thức tạo đồng thuận xã hội. Vận động Nhân dân tham gia tuyên truyền pháp luật; nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật và hương ước, quy ước tại khu dân cư, góp phần thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
1.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTPBPL; thực hiện hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức TTPBPL có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư; phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của công dân.

2. Yêu cầu
2.1. Quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTPBPL; gắn công tác TTPBPL với các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp năm 2022.

2.2. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, cộng tác viên, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu do MTTQ Việt Nam các cấp vận động; đảm bảo sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc thực hiện công tác TTPBPL.

2.3. Lựa chọn nội dung, hình thức TTPBPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; tổ chức, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

II.  NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

           1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan đến công tác Mặt trận. 

        - Thời gian thực hiện: Cả năm

- Sản phẩm: Các phương tiện truyền thông của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan; lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

   1.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức việc góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh, trọng tâm là các dự án: Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)... Đồng thời, chủ động tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền ở địa phương có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân.

        - Thời gian thực hiện: Cả năm theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của            địa phương.

- Sản phẩm: Các phương tiện truyền thông của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan; lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

1.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở tư pháp, Đoàn đại biểu Quốc hội giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2021 và năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội như dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

- Thời gian thực hiện: Cả năm theo tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh đối với các dự thảo văn bản pháp luật. 

  - Sản phẩm: Tổ chức góp ý cho dự thảo văn bản; dự thảo văn bản được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, báo chí hoặc được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình, các phương tiện truyền thông của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
1.4. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

  - Sản phẩm: Các phương tiện truyền thông của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đưa các bài viết, tin, phóng sự, văn bản kiến nghị (nếu có); lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

   1.5. Tuyên truyền phối hợp vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động. Tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Các phương tiện truyền thông của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đưa các bài viết, tin, phóng sự, văn bản có liên quan; lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

1.6. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết 10 năm tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Triển khai công tác tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam đến địa bàn khu dân cư.

- Ban hành hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022.
+ Thời gian ban hành: Quý II năm 2022.

- Triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022.
+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2022 (cao điểm từ 01/11 đến 30/11/2022).

+ Sản phẩm: Báo cáo tổng kết; Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức (hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật; lồng ghép vào việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ động trực quan thông qua pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu).

1.7. Tổng kết các mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật, phấn đấu 100% khu dân cư có mô hình tư vấn, tuyên truyền pháp luật do Ban công tác Mặt trận hoặc 01 đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Hội nghị; các mô hình pháp luật hiệu quả.

1.8. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nâng cao chất lượng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh xuống cơ sở.

      - Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch Ban Thường trực;

      - Sản phẩm: Hội nghị tập huấn, tổ chức các lớp tập huấn lồng ghép với tập huấn chuyên môn công tác Mặt trận.
2. Về hòa giải ở cơ sở

2.1. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; 
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Xây dựng kế hoạch, báo cáo và tổ chức các hội nghị tọa đàm, hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn; phát hành được các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; các phương tiện truyền thông đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan.

2.2. Tiếp tục hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Các phương tiện truyền thông của MTTQ các cấp trong tỉnh đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; các đề xuất kiến nghị (nếu có).

2.3. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, khuyến khích, động viên đội ngũ luật gia, luật sư, người uy tín tham gia hòa giải viên tại cơ sở.

2.4. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cùng cấp tăng cường kiểm tra việc thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2.5. Tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành để kiến nghị sửa đổi (nếu có).

3. Phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 - Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì và phát động.

- MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp triển khai công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo chức năng của mình; theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân, tập hợp phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở để kịp thời kiến nghị xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

- Thời gian thực hiện: Cả năm
- Sản phẩm: Các hội nghị phổ biến, tập huấn được tổ chức; tài liệu tập huấn nghiệp vụ được phát hành; các phương tiện truyền thông của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống tổ chức mình. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTPBPL.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo 6 tháng (01/6) và năm (01/12) kết quả thực hiện kèm bảng tổng hợp số liệu về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo, địa chỉ Email: dcpltv@gmail.com).
3. Giao Ban Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.
	Nơi nhận:
​- MTTW (2 nơi);
- BTT. UB MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các tổ chức thành viên MTTQVN tỉnh; 
- Sở Tư pháp;

- Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, DCPLTG.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
                       Phạm Tiết Cường


Tên huyện/thị xã/thành phố

BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
6 tháng/ năm 2022
	STT
	ĐƠN VỊ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	TỔNG SỐ HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN
	TỔNG SỐ NGƯỜI THAM DỰ
	THÀNH LẬP CÁC MÔ HÌNH
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	NHÓM NÒNG CỐT

(tổng số thành lập)
	CLB PHÁP LUẬT

(tổng số thành lập)
	MÔ HÌNH KHÁC

(Tổng số thành lập 
và ghi rõ tên mô hình)
	

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã B
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Tên huyện/thị xã/thành phố
BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
6 tháng/ năm 2022
	STT
	ĐƠN VỊ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	TỔNG SỐ TỔ HÒA GIẢI
	TỔNG SỐ HÒA GIẢI VIÊN
	HÒA GIẢI VIÊN LÀ CÁN BỘ MT
	TỔNG SỐ VỤ VIỆC HÒA GIẢI
	HÒAGIẢI THÀNH
	ĐẠT
TỶ LỆ %

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã B
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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